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Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề 

 

 

Họ, tên học sinh:…………………………………  

Số báo danh:………………..…….……………… 
 
Câu 1. Trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919-1925), hoạt động nào sau đây do tiểu 
tư sản trí thức phát động? 
 A. Lập Đảng Lập hiến, ra báo Tiếng dội An Nam. 
 B. Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa. 
 C. Đấu tranh đòi thực dân Pháp thả Phan Bội Châu. 
 D. Chống độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì. 
Câu 2. Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 
1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay là: 
 A. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu. 
 B. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương. 
 C. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. 
 D. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao. 
Câu 3. Để giải quyết nạn dốt ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã kí sắc lệnh thành lập tổ chức gì? 
 A. cơ quan Giáo dục quốc gia B. hũ gạo cứu đói 
 C. nha Bình dân học vụ D. ty bình dân học vụ 
Câu 4. Cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3-1945) có đóng góp nào sau đây đối với thắng 
lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? 
 A. Tấn công trực tiếp phát xít Nhật, khiến chúng đầu hàng Đồng minh. 
 B. Thúc đẩy thời cơ Tổng khởi nghĩa nhanh chóng chín muồi. 
 C. Bổ sung đội ngũ cán bộ, phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân. 
 D. Sử dụng bạo lực cách mạng để giành và giữ chính quyền. 
Câu 5. Trong những năm 1925-1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có hoạt động nào sau 
đây? 
 A. Phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái. B. Phát động nhân dân Tổng khởi nghĩa. 
 C. Mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ. D. Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh. 
Câu 6. Năm 1929, trong nội bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã có sự phân hóa thành 
các tổ chức cộng sản nào? 
 A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng. 
 B. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng. 
 C. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
 D. Đông Dương Cộng sản đảng, Tân Việt Cách mạng đảng. 
Câu 7. Phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam có điểm 
khác nhau về: 
 A. Nhiệm vụ chiến lược. B. Lực lượng nòng cốt của cách mạng. 
 C. Giai cấp lãnh đạo cách mạng. D. Phương pháp cách mạng. 
Câu 8. Nguyên nhân khách quan nào đưa tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở 
Việt Nam? 
 A. Sự chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm của Đảng cộng sản Đông Dương và nhân dân. 
 B. Thắng lợi của quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít. 
 C. Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất. 
 D. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương. 
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Câu 9. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng bước phát triển mới của phong trào cách mạng 
1930-1931 so với các phong trào đấu tranh trước đó ở Việt Nam? 
 A. Đã xây dựng được lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng. 
 B. Có sự lãnh đạo thống nhất trên toàn quốc của chính đảng cách mạng. 
 C. Phong trào đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. 
 D. Lần đầu tiên trong phong trào diễn ra các cuộc bãi công, biểu tình. 
Câu 10. Mĩ đã sử dụng chiêu bài nào để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác trong 
chiến lược “Cam kết và mở rộng”? 
 A. Thúc đẩy dân chủ. B. Tự do, tín ngưỡng. 
 C. Ủng hộ độc lập dân tộc. D. Chống chủ nghĩa khủng bố. 
Câu 11. Sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự, các quốc gia trên thế giới đều tập 
trung vào 
 A. phát triển kinh tế. B. ổn định chính trị. 
 C. hội nhập quốc tế. D. phát triển quốc phòng. 
Câu 12. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về nhiệm vụ trước mắt của phong trào dân chủ 
1936-1939 ở Việt Nam? 
 A. Đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa. B. Phát động Cao trào kháng Nhật cứu nước. 
 C. Đòi lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật. D. Xây dựng Khu giải phóng Việt Bắc. 
Câu 13. Nội dung nào sau đây là một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế 
kỉ XX? 
 A. Sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới trên phạm vi thế giới. 
 B. Chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai) bị xóa bỏ ở châu Phi. 
 C. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ diễn ra trên qui mô lớn. 
 D. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế. 
Câu 14. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định vì 
 A. Đáp ứng căn bản nguyện vọng của các giai cấp trong xã hội. 
 B. Đề ra đường lối chính trị đúng đắn và hệ thống tổ chức chặt chẽ. 
 C. Lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa tháng 8 thành công. 
 D. Đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. 
Câu 15. Luận cương chính trị (10 - 1930) xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông 
Dương là: 
 A. Lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp. B. Lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc. 
 C. Đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai. D. Đánh đổ phong kiến và đế quốc. 
Câu 16. Tại Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935) đã xác định kẻ thù trước mắt của nhân 
dân thế giới là: 
 A. Chủ nghĩa đế quốc. B. Chủ nghĩa phát xít. 
 C. Chủ nghĩa thực dân. D. Tư bản tài chính. 
Câu 17. Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia 
 A. tự quyết. B. tự do. C. độc lập D. tự trị. 
Câu 18. Ngày 9-3-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Đông Dương? 
 A. Pháp thiết lập trở lại nền thống trị trên toàn Việt Nam. 
 B. Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương. 
 C. Chiến tranh Pháp - Nhật bùng nổ. 
 D. Pháp kí với Nhật hiệp định phòng thủ chung Đông Dương. 
Câu 19. Nội dung nào sau đây là tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ 
quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 
 A. Dẫn đến sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập xã hội chủ nghĩa. 
 B. Xuất hiện sự đối đầu giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. 
 C. Sự suy yếu và sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa. 
 D. Dẫn đến sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trên thế giới. 
Câu 20. Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là 
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 A. tập trung phát triển kinh tế - văn hóa.  B. Tăng cường tiềm lực quân sự. 
 C. Hòa bình, hợp tác và phát triển.  D. Cạnh tranh khốc liệt để tồn tại. 
Câu 21. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) ở Đông Dương,  thực dân Pháp 
đầu tư vốn  nhiều nhất vào ngành 
 A. Nông nghiệp. B. Giao thông vận tải. 
 C. Tài chính- ngân hàng. D. Công nghiệp. 
Câu 22. Quốc gia nào sau đây không tham dự Hội nghị Ianta (tháng 2-1945)? 
 A. Liên Xô. B. Pháp. C. Anh. D. Mĩ. 
Câu 23. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son  tháng 8 . 1925 ở Sài Gòn có ý nghĩa gì đối 
với phong trào công nhân Việt Nam 
 A. đánh dấu phong trào công nhân đã hoàn toàn đi theo khuynh hướng vô sản 
 B. Đánh dấu phong trào công nhân bước đầu chuyển sang đấu tranh tự giác. 
 C. đánh dấu phong trào công nhân hoàn toàn đi vào con đường đấu tranh tựu giác 
 D. đánh dấu phong trào công nhân trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc. 
Câu 24. Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù chính 
của nhân dân Việt Nam là: 
 A. Pháp- Nhật. B. Thực dân Pháp. 
 C. Thực dân Pháp và tay sai. D. Phát xít Nhật. 
Câu 25. Tư tưởng cốt lõi thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt 
Nam (đầu năm 1930) là: 
 A. Đoàn kết với cách mạng thế giới. B. Tự do và dân chủ. 
 C. Độc lập và tự do. D. Ruộng đất dân cày. 
Câu 26. Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 
1945 là 
 A. Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Nam. 
 B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị. 
 C. Quảng Trị, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hà Tiên. 
 D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 
Câu 27. Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Viẹt Nam Dân chủ Công hoà sau ngày 2.9.1945 là 
 A. Nhật. B. Trung Hoa Dân Quốc. 
 C. Pháp D. Anh 
Câu 28. Phong trào nào là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng Cộng sản và quần chúng cho Tổng 
khởi nghĩa tháng Tám sau này? 
 A. Cuộc vân động dân chủ 1936 -1939. B. Phong trào cách mạng 1930 -1931. 
 C. Cao trào kháng Nhật cứu nước.  D. Khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kì (1940). 
Câu 29. Sự kiện nào đánh dấu chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân Đảng với tư cách 
là một chính đảng trong phong trào dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX? 
 A. Sự xuất hiện của 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam (1929). 
 B. Cuộc ám sát trùm mộ phu người Pháp (1929). 
 C. Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập. 
 D. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930). 
Câu 30. Các biện pháp xây dựng chế độ mới của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ sau 
ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-146) đã 
 A. xóa bỏ hoàn toàn hình thức bóc lột phong kiến.    
 B. làm thất bại âm mưu xâm lược trở lại của Pháp. 
 C. xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa.  
 D. chuẩn bị tiềm lực cho cuộc kháng chiến lâu dài. 
 

------ HẾT ------ 


